Tuần học từ: 13/4/2020 – 18/4/2020 (Tuần 25) 
Môn Toán – Lớp 6

Chủ đề 1 (SỐ HỌC): SỐ NGUYÊN
Chủ đề 2 (HÌNH HỌC): GÓC

A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Ôn tập nhân hai số nguyên, tính chất của phép nhân hai số nguyên, bội và ước của một số nguyên.
- Hình thành tư duy suy luận giải toán thực tế.
2. Kỹ năng: 
- Rèn kĩ năng thực hiện phép tính, tìm x.
- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và vận dụng các kiến thức về số nguyên để giải các bài toán thực tiễn.
3. Thái độ: 
	- Rèn tính cẩn thận, tính toán nhanh, chính xác.
     - Tinh thần ham học hỏi, yêu thích bộ môn toán.

B. NỘI DUNG
CHỦ ĐỀ 1 : PHÂN SỐ

	Nội dung học sinh cần nắm vững
	Hướng dẫn

	I.KIỂM TRA BÀI CŨ
	

	a) Tính nhanh: (-100)+24+(-300)+76 

b) Tìm Bội và Ước của số tự nhiên 6

	 a) KQ: -300
 b) Ư(6)={1;2;3;6}
B(6)={0;6;12;18;…}


	II. CỦNG CỐ KIẾN THỨC
	

	1) Nhân hai số nguyên:
Bảng tóm tắt qui tắc dấu (chỉ đúng cho phép nhân, chia)
+ . +  +
– . –  +
+ . –  –
2) Tính chất của phép nhân hai số nguyên: 
+Giao hoán: a.b = b.c
+Kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)
+Nhân với số 1: a.1 = 1.a = a
+Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng:
a.(b+c) = a.b+ a.c
3) Bội và ước của một số nguyên:
VD: Tìm bội và ước của 6:




Ư(6)={ 1; 2; 3; 6}



B(6)={0; 6; 12; 18;…}

	













CHUYÊN ĐỀ 2 HÌNH HỌC: GÓC

	Nội dung học sinh cần nắm vững
	Hướng dẫn

	1) Góc : 
	Góc là hình gồm hai tia chung gốc


 (
O
x
y
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x
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Góc xOy (hay góc yOx)
Điểm O : gọi là đỉnh của góc
Hai tia Ox, Oy : gọi là cạnh của góc


Kí hiệu :  (hay  )
2) Góc bẹt : 
	Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau


 (
O
y
x
)

3) Vẽ góc :
	_ Để vẽ góc ta vẽ đỉnh và hai cạnh của nó 
_ Trong một hình có nhiều góc, người ta thường vẽ thêm một hay nhiều vòng cung nhỏ nối hai cạnh của góc đó để dễ thấy góc mà ta đang xét tới.

_ Khi cần phân biệt các góc có chung một đỉnh, ta có thể đánh số các góc đó  
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4) Điểm nằm bên trong góc :
 (
O
x
y
M
N
)

 



_ Điểm M nằm trong 

_ Điểm N nằm ngoài 

	



HỌC SINH CẦN GIẢI

	I.Phần cơ bản ( bài toán bắt buộc )
	Hướng dẫn

	Phần số học
Bài 1. Tính:
a) 15.(-176) + 15.76 + 100.15
b) 79.89 – 79.(-11) – 100.79
c) 153.177 – 153.77 + 100.(-77)
d) (-69).|-45| – 31.|45|
e) (-29).(85 – 47) – 85.(47 – 29)
f) (-167).(67 – 34) – 67.(34 – 167)
g) 
h) 
i) 
j) 
Bài 2. Tìm x
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g)  541 + (218 – x) = 735
h) 125 : (3x – 13) = 25
i)  			
j)  
Bài 3.  Tìm ước và bội số nguyên của :
a) –12
b) –48
c) 24
d)-36
Bài 4.  Tính tổng các số nguyên thoả mãn:
 –4  x  3
Bài 5. (Bài toán nâng cao)
Tìm các số nguyên a biết:
        a + 2 là ước của 9



	Bài 1: Tính:
Làm theo quy tắc thực hiện phép tính và áp dụng các tính chất của phép nhân












Bài 2: Tìm x 
Tìm x theo công thức









Bài 3.  Tìm ước và bội số nguyên
Làm giống ví dụ tìm bội và ước ở trên







Bài 4.  Tính tổng các số nguyên
Bước 1: Liệt kê các số nguyên x
Bước 2: Tính tổng. (Lấy các số đối cộng nhau)
Bài 5.




a+2{ 1; 3; 9}
	a+2
	-1
	1
	-3
	3
	-9
	9

	a
	-3
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]Các ô còn lại làm tương tự

Vậy a{-3;...}

	Phần vận dụng ( Bài toán thực tế )
	

	Bài 6: Bạn Hùng đang ở trong buồng quan sát của một tàu ngầm có độ cao là  -8m so với mực nước biển. Hướng dẫn viên  cho biết nếu lặn sâu thêm 10m nữa thì sẽ gặp một đàn cá lạ rất đẹp. Em hãy cho biết độ cao của đàn cá so với mực nước biển?
Bài 7: Một con cá chuồn đang ở độ cao -2m so với mực nước biển, nó bay cao lên 5m nữa. Tính độ cao của con cá chuồn so với mực nước biển sau khi bay lên cao?
Bài 8: Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng phạt như sau: 
· Một sản phẩm tốt được thưởng 50 000 đồng.
· Một sản phẩm hư  bị phạt 40 000 đồng.
Chị Lan làm được 45 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm bị lỗi. Em hãy tính xem chị Lan được bao nhiêu tiền?

Bài 9:  Nhiệt độ Sapa về đêm hôm hôm qua là . Nhiệt độ buổi trưa hôm nay  cao hơn nhiệt độ đêm qua là 40C. Tính nhiệt độ buổi trưa hôm nay?
	Bài 6
ĐS: -18 m




Bài 7
ĐS: 3 m



Bài 8
ĐS: 2 050 000 đồng







Bài 9
ĐS: -10C



	 (
Hình
 b
) (
Hình
 a
)Phần hình học
Bài 10: Cho 3 điểm A, B, C thuộc đường thẳng a. Điểm O nằm ngoài đường thẳng a. Vẽ tia OA, OB, OC
a) Gọi tên các góc đỉnh O
b) Gọi tên các góc đỉnh B
Bài 11:Em hãy vẽ bảng sau. Quan sát Hình 1, rồi điền vào ô trống :








                        
                      Hình 1

	Số đo độ của góc
	   Tên góc
(viết đủ 3 chữ)
	 Tên đỉnh 
	  
Tên cạnh

	400
	
	
	

	1100
	
	
	


[image: ]                                             
	

Bài 10

A         B              C




                           O
a) Tên các góc đỉnh O: góc AOB,...
b) tên các góc đỉnh B: góc ABO,...



Bài 11
	Số đo độ của góc
	   Tên góc
(viết đủ 3 chữ)
	 Tên đỉnh 
	  
Tên cạnh

	400
	Góc GEH
	E
	EG, EH

	1100
	
	
	



Góc còn lại làm tương tự










Dặn dò: 
- Học sinh nộp giáo viên chậm nhất ngày 17/4/2020.
- Học sinh ghi bài và làm bài vào tập (ghi họ tên lớp, đánh số trang) rồi chụp hình bài làm  copy hình vào file Word theo thứ tự bài làm (đặt tên file word: ten HS_mon lop_tuan…, ví dụ: Quynh Anh_Toan 6-01_tuan25).
- Nộp bài cho giáo viên qua zalo hoặc mail.
Các em cố gắng làm bài đầy đủ.
Chúc các em ôn bài tốt và nhớ giữ gìn sức khỏe.
Học sinh có khó khăn, thắc mắc liên hệ giáo viên theo thông tin sau:
	Lớp phụ trách
	Giáo viên
	Số điện thoại
	Địa chỉ mail

	
	
	
	

	6/01,6/05
	Phan Văn Hải
	0372971005
	phanvanhai68kg@gmail.com

	6/02, 6/03
	Trương Phước Minh
	0799597485
	z610i_vn@yahoo.com.vn

	6/7, 6/13
	Võ Thị Kim Tuyến
	0909374066
	vtktuyenttv@gmail.com

	6/04, 6/06
	Thái Thị Trang
	0979252741
	thaitrangt2t@gmail.com

	6/08, 6/10
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết T
	0987122591
	namtuyet34@yahoo.com.vn

	6/09, 6/12
	Ngô Thị Thanh Tuyền
	0767739108
	ngotuyen311@yahoo.com

	6/11
	Phan Minh Văn
	0903122945
	phanminhvan4198@gmail.com



* Lưu ý: Nội dung bài học, bài làm của học sinh sẽ được giáo viên chấm điểm ghi nhận lại kết quả học tập và để căn cứ cho điểm kiểm tra thường xuyên: kiểm tra miệng, 15 phút (hệ số 1). 
………………HẾT………………
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